
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 203623 Lê Trần Phương Anh 23/10/2002 Cần Thơ DH20QTK03

2 212973 Lương Huỳnh Anh 29/11/2003 Cà Mau DH21KQT01

3 210525 Trang Huệ Anh 22/09/2001 Sóc Trăng DH21KQT01

4 201298 Tô Nhật Bằng 24/11/2002 Cà Mau DH20QTK03

5 210961 Nguyễn Phạm Ngọc Châu 10/09/2003 Bến Tre DH21KQT01

6 212854 Đỗ Tiến Đạt 25/09/2003 Kiên Giang DH21KQT01

7 201338 Nguyễn Quốc Đỉnh 12/09/2002 Bạc Liêu DH20QTK03

8 202716 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 17/11/2002 Trà Vinh DH20YKH03

9 214067 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 10/10/2003 TP.HCM DH21KQT01

10 211832 Võ Việt Hưng 01/07/2003 Vĩnh Long DH21QTK05

11 212636 Nguyễn Như Huyền 10/08/2003 Cà Mau DH21QTK05

12 201216 Huỳnh Hào Kiệt 19/09/2002 Trà Vinh DH20QTK03

13 203072 Phạm Thị Diễm Kiều 19/05/2002 Kiên Giang DH20YKH03

14 211781 Dương Ngọc Linh 11/07/2003 Kiên Giang DH21QTK05

15 201461 Huỳnh Ngọc Trúc Linh 27/03/2002 An Giang DH20QTK03

16 213054 Nguyễn Diễm Linh 10/04/2003 Bạc Liêu DH21QTK01

17 211684 Lê Hoàng Thanh Mai 14/09/2003 Cần Thơ DH21QTK05

18 211801 Trần Hoàng Minh 15/12/2003 Sóc Trăng DH21QTK05

19 213340 Lê Thị Bảo Ngọc 16/02/2003 An Giang DH21QTK01

20 202454 Trần Lê Gia Ngọc 26/11/2002 Tiền Giang DH20QTN01

21 211604 Trần Thúy Ngọc 25/09/2003 Hậu Giang DH21QTK05

22 201290 Cao Mỹ Nhân 10/01/2002 Cà Mau DH20QTK03

23 2111046 Nguyễn Hồ Ý Nhi 22/01/2000 Cần Thơ DH21QTK01
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24 212948 Lâm Tố Như 12/04/2003 Bạc Liêu DH21QTK01

25 201169 Nguyễn Gia Phương 13/10/2002 Cần Thơ DH20QTK03

26 2111273 Nguyễn Yến Phương 05/02/2003 Kiên Giang DH21QTK01

27 202501 Thàm Thanh Thanh 02/02/2002 TP.HCM DH20YKH03

28 203452 Phạm Phương Thảo 10/03/2002 Cần Thơ DH20YKH03

29 200230 Huỳnh Anh Thư 22/12/2002 Cà Mau DH20QTS01

30 211969 Nguyễn Quốc Thuấn 20/03/2003 Cà Mau DH21QTK05

31 213181 Dương Nhật Minh Thùy 05/04/2003 Đồng Tháp DH21QTK01

32 201246 Nguyễn Thị Bích Thùy 15/07/2002 Sóc Trăng DH20QTK03

33 201177 Lý Thị Mộng Trâm 16/06/2002 Sóc Trăng DH20QTK03

34 212987 Lê Thị Ngọc Trân 11/07/2003 Đồng Tháp DH21MAR01

35 211589 Nguyễn Ngọc Trân 09/09/2003 Cà Mau DH21QTK05

36 211933 Bạch Thị Thùy Trang 15/03/2003 Kiên Giang DH21QTK05

37 211789 Nguyễn Thị Trang 08/10/2003 Kiên Giang DH21QTK05

38 212528 Nguyễn Tú Trinh 25/03/2003 Trà Vinh DH21MAR01

39 211886 Trần Thị Tuyết 19/12/2001 Kiên Giang DH21QTK05

40 213048 Lê Thị Hồng Yến 30/05/2003 Sóc Trăng DH21QTK01

41 211986 Trịnh Kim Yến 02/01/2003 Bạc Liêu DH21QTK05
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